
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /2024/TT-BGTVT Hà Nội, ngày        tháng        năm 2024 
  

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tiêu chuẩn, 

nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ 

của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 
 

 Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;  

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường 

thuỷ nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;  

 Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giao thông vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Đăng 

kiểm Việt Nam; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của 

lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương 

tiện thủy nội địa. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-

BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm 

viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 

(sau đây viết tắt là Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT), Thông tư số 

42/2018/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực 

đăng kiểm (sau đây viết tắt là Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT) và Thông 

tư số 27/2023/TT-BGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh 

vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và tàu biển (sau đây viết tắt là 

Thông tư số 27/2023/TT-BGTVT) 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT 

như sau: 

“4. Đăng kiểm viên thực hiện công tác thẩm định thiết kế (sau đây gọi là 

đăng kiểm viên thẩm định thiết kế) là đăng kiểm viên thực hiện thẩm định các 

loại hồ sơ thiết kế được thiết lập theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 
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tiêu chuẩn quốc gia nhằm phục vụ cho đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi, 

nhập khẩu và khai thác phương tiện thủy nội địa và thực hiện thẩm định tài liệu 

hướng dẫn.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT 

như sau: 

“1. Tốt nghiệp trung cấp trở lên.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT (đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 

42/2018/TT-BGTVT) như sau: 

“Điều 5. Tiêu chuẩn đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III 

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào 

tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. 

2. Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên thực 

hiện công tác kiểm tra hạng III theo quy định tại điểm 1.2 Mục I Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

3. Đã thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tối thiểu 12 (mười hai) tháng tại đơn 

vị đăng kiểm theo chương trình thực tập nghiệp vụ đối với các phương tiện 

thuộc nhiệm vụ của đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III theo 

quy định tại điểm 2.2 Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 

ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

5. Đạt yêu cầu về kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ đăng 

kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III trước khi công nhận lần đầu.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

 “Điều 6. Tiêu chuẩn đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II 

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào 

tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. 

2. Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên thực 

hiện công tác kiểm tra hạng II theo quy định tại điểm 1.3 Mục I Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

3. Là đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III có tổng thời 

gian giữ hạng đủ 12 (mười hai) tháng. 

4. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 

ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

5. Đã thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm theo chương 

trình thực tập nghiệp vụ đối với các phương tiện thuộc nhiệm vụ của đăng kiểm 
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viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II theo quy định tại điểm 2.2 Mục II Phụ 

lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

6. Đạt yêu cầu về kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ đăng 

kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II trước khi công nhận lần đầu.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

“Điều 7. Tiêu chuẩn đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I 

1. Là đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II có tổng thời gian 

giữ hạng đủ 24 tháng. 

2. Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên thực 

hiện công tác kiểm tra hạng I theo quy định tại điểm 1.4 Mục I Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

3. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 

ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

4. Đã thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm theo chương 

trình thực tập nghiệp vụ đối với các phương tiện thuộc nhiệm vụ của đăng kiểm 

viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I theo quy định tại điểm 2.2 Mục II Phụ 

lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Đạt yêu cầu về kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ đăng 

kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I trước khi công nhận lần đầu.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

 “Điều 8. Tiêu chuẩn đăng kiểm viên thẩm định thiết kế   

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào 

tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. 

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 

ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

3. Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên thẩm 

định thiết kế phương tiện thủy nội địa theo quy định tại điểm 1.5 Mục I Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Đã thực tập nghiệp vụ thẩm định thiết kế tối thiểu 06 (sáu) tháng đối 

với các phương tiện thuộc nhiệm vụ của đăng kiểm viên thẩm định thiết kế 

phương tiện thủy nội địa theo quy định tại điểm 2.3 Mục II Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

5. Đạt yêu cầu về kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ đăng kiểm 

viên thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa trước khi công nhận lần đầu.”. 
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7. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

“Điều 9. Tiêu chuẩn lãnh đạo đơn vị đăng kiểm  

1. Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của cơ 

quan có thẩm quyền. 

2. Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm hạng I, hạng II phải có trình độ đại học trở 

lên; là đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa hoặc đăng kiểm viên tàu biển. 

3. Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm hạng III phải có trình độ cao đẳng trở lên; 

là đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa hoặc đăng kiểm viên tàu biển.”. 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

“Điều 11. Nhiệm vụ, phạm vi thực hiện của đăng kiểm viên thực hiện 

công tác kiểm tra hạng III 

1. Nhiệm vụ 

a) Kiểm tra lần đầu, chu kỳ, bất thường, hoán cải phương tiện; 

b) Sao và thẩm định mẫu định hình; 

c) Lập và cấp hồ sơ đăng kiểm cho các đối tượng kiểm tra; 

d) Hướng dẫn thực tập nghiệp vụ cho đăng kiểm viên thực tập hạng III; 

đ) Kiểm tra chất lượng sản phẩm công nghiệp sử dụng trong đóng mới, 

hoán cải, lắp đặt trên phương tiện; 

e) Giám định trạng thái kỹ thuật, tham gia điều tra tai nạn đối với 

phương tiện thủy nội địa trong phạm vi thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của 

cơ quan có thẩm quyền; 

g) Kiểm tra năng lực kỹ thuật của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa 

phục hồi phương tiện thủy nội địa theo quy định; 

h) Tính giá dịch vụ, lệ phí đăng kiểm cho đối tượng kiểm tra theo quy định; 

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị. 

2. Phạm vi thực hiện 

a) Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này theo chuyên 

ngành đào tạo đối với phương tiện thủy nội địa có tổng dung tích dưới 500 GT, 

phương tiện thủy nội địa có động cơ tổng công suất máy chính dưới 300 sức 

ngựa, phương tiện thủy nội địa có sức chở dưới 50 người (trừ tàu cấp VR-SB, 

tàu nhiều thân, tàu chở công te nơ, tàu cao tốc chở khách, tàu đệm khí, tàu cánh 

ngầm, tàu dầu, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng 

nguy hiểm); 

b) Trường hợp đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III 

chuyên ngành vỏ tàu được đào tạo bổ sung chương trình 2 tại Mục III Phụ lục I 
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hoặc là đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III chuyên ngành máy 

tàu được đào tạo bổ sung chương trình 1 tại Mục III Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư này và được tập huấn, thực tập nghiệp vụ với hạng mục tương 

ứng, đạt yêu cầu về kiểm tra thực tế năng lực thực hành thì được thực hiện 

kiểm tra chu kỳ, bất thường theo chuyên ngành đào tạo bổ sung đối với phương 

tiện nêu tại điểm a khoản này.”. 

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

 “Điều 12. Nhiệm vụ, phạm vi thực hiện của đăng kiểm viên thực hiện 

công tác kiểm tra hạng II 

1. Nhiệm vụ  

a) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này; 

b) Tham gia tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên hạng III và hạng II; 

c) Hướng dẫn thực tập nghiệp vụ cho đăng kiểm viên thực tập hạng II; 

d) Kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ để công nhận đăng kiểm 

viên hạng III và hạng II. 

2. Phạm vi thực hiện 

a) Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này theo chuyên 

ngành đào tạo đối với các loại phương tiện thủy nội địa (trừ tàu dầu có tổng 

dung tích từ 3000 GT trở lên, tàu hàng cấp VR-SB có tổng dung tích từ 3000 GT 

trở lên hoặc tàu khách cấp VR-SB có sức chở từ 100 người trở lên, tàu chở hóa 

chất nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm); 

b) Trường hợp đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II chuyên 

ngành vỏ tàu được đào tạo bổ sung chương trình 2 tại Mục III Phụ lục I hoặc là 

đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II chuyên ngành máy tàu được 

đào tạo bổ sung chương trình 1 tại Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông 

tư này và được tập huấn, thực tập nghiệp vụ với hạng mục tương ứng, đạt yêu 

cầu về kiểm tra thực tế năng lực thực hành thì được thực hiện kiểm tra chu kỳ, 

bất thường theo chuyên ngành đào tạo bổ sung đối với phương tiện nêu tại điểm 

a khoản này.”. 

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

“Điều 13. Nhiệm vụ, phạm vi thực hiện của đăng kiểm viên thực hiện 

công tác kiểm tra hạng I 

1. Nhiệm vụ 

a) Thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư này; 

 b) Tham gia tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên hạng I; 
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c) Hướng dẫn thực tập nghiệp vụ cho đăng kiểm viên thực tập hạng I; 

 d) Kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ để công nhận đăng kiểm 

viên hạng I. 

2. Phạm vi thực hiện  

a) Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này theo chuyên 

ngành đào tạo đối với tất cả các loại phương tiện thủy nội địa; 

b) Trường hợp đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I chuyên 

ngành vỏ tàu được đào tạo bổ sung chương trình 2 tại Mục III Phụ lục I hoặc là 

đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I chuyên ngành máy tàu được 

đào tạo bổ sung chương trình 1 tại Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông 

tư này và được tập huấn, thực tập nghiệp vụ với hạng mục tương ứng, đạt yêu 

cầu về kiểm tra thực tế năng lực thực hành thì được thực hiện kiểm tra chu kỳ, 

bất thường theo chuyên ngành đào tạo bổ sung đối với phương tiện nêu tại điểm 

a khoản này.”. 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

“Điều 14. Nhiệm vụ, phạm vi thực hiện của đăng kiểm viên thẩm định 

thiết kế 

1. Nhiệm vụ 

a) Thẩm định hồ sơ thiết kế, tài liệu hướng dẫn quy định tại Điều 3 Thông 

tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 

1 Điều 1 Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về 

đăng kiểm phương tiện thủy nội địa); 

b) Lập hồ sơ liên quan đến việc thẩm định thiết kế; 

c) Tính giá dịch vụ, lệ phí thẩm định thiết kế theo quy định; 

d) Hướng dẫn thực tập nghiệp vụ cho đăng kiểm viên thực tập nghiệp vụ 

thẩm định thiết kế; 

đ) Kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ để công nhận đăng kiểm 

viên thẩm định thiết kế. 

2. Phạm vi thực hiện: theo nội dung thực tập và đạt yêu cầu về kiểm tra 

thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ đăng kiểm viên thẩm định thiết kế phương 

tiện thủy nội địa.”. 

12. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 16 của Thông tư số 49/2015/TT-

BGTVT như sau: 

“a) Từ chối cấp hồ sơ đăng kiểm, hồ sơ thẩm định thiết kế khi tổ chức, cá 

nhân không nộp giá dịch vụ và lệ phí đăng kiểm theo quy định;”. 
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13. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 của Thông tư số 49/2015/TT-

BGTVT như sau: 

“1. Được ký hồ sơ thẩm định thiết kế, hồ sơ đăng kiểm theo quy định.”. 

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

“Điều 21. Thẩm quyền công nhận đăng kiểm viên, thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng kiểm viên 

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định công nhận đăng kiểm 

viên và thu hồi Giấy chứng nhận đăng kiểm viên theo quy định tại Thông tư 

này.”. 

15. Sửa đổi khoản 2 Điều 22 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

“2. Thành phần hội đồng gồm: Đại diện lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam 

là Chủ tịch hội đồng, thư ký hội đồng và các ủy viên.”. 

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

“Điều 23. Hồ sơ đề nghị công nhận đăng kiểm viên   

1. Hồ sơ công nhận đăng kiểm viên lần đầu 

 a) Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục III 

ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính); 

 b) Lý lịch chuyên môn của đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục 

IV ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính); 

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao 

điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 

các văn bằng chứng chỉ chuyên môn; 

d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao 

điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 

báo cáo thực tập nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận đăng kiểm viên 

theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Hồ sơ công nhận lại đăng kiểm viên  

 a) Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục III 

ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính); 

 b) Lý lịch chuyên môn của đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục 

IV ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính) nếu có thay đổi so với Hồ sơ 

công nhận đăng kiểm viên lần đầu. 

3. Hồ sơ công nhận nâng hạng đăng kiểm viên 

 a) Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục III 

ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính); 
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 b) Lý lịch chuyên môn của người được đề nghị nâng hạng đăng kiểm viên 

theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính); 

 c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao 

điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 

các văn bằng chứng chỉ chuyên môn nếu có thay đổi so với Hồ sơ công nhận 

đăng kiểm viên lần đầu; 

 d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao 

điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 

báo cáo thực tập nghiệp vụ của người được đề nghị nâng hạng đăng kiểm viên 

theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.”. 

17. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

“Điều 24. Công nhận đăng kiểm viên lần đầu 

1. Đơn vị đăng kiểm gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến đến Cục Đăng kiểm Việt Nam 01 (một) bộ hồ sơ 

theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Thông tư này. Cục Đăng kiểm Việt Nam 

tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ; trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn cho đơn 

vị đăng kiểm để bổ sung theo quy định. 

2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định, Cục Đăng kiểm Việt Nam thống nhất với đơn vị đăng kiểm về thời 

gian, địa điểm và phân công đăng kiểm viên để tiến hành kiểm tra thực tế năng 

lực thực hành nghiệp vụ đối với người được đề nghị công nhận đăng kiểm viên. 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc sau khi hoàn thành kiểm tra thực tế năng 

lực thực hành nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận đăng kiểm viên, 

đăng kiểm viên và đơn vị đăng kiểm phải hoàn thành biên bản kiểm tra thực tế 

năng lực thực hành nghiệp vụ đăng kiểm viên theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành 

kèm theo Thông tư này. Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế năng lực thực 

hành nghiệp vụ tối đa 03 (ba) tháng, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

3. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc sau khi Cục Đăng kiểm Việt 

Nam nhận được biên bản kiểm tra quy định tại khoản 2 Điều này, Hội đồng 

công nhận đăng kiểm viên căn cứ tiêu chuẩn đăng kiểm viên quy định tại 

Thông tư này và kết quả kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ: nếu 

đạt yêu cầu thì đề nghị Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định công 

nhận đăng kiểm viên, cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên; nếu không đạt yêu 

cầu thì thông báo bằng văn bản cho đơn vị đăng kiểm đề nghị công nhận đăng 

kiểm viên. Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa có thời 

hạn 05 (năm) năm theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông 

tư này. 

4. Đơn vị đăng kiểm được quyền đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm 

tra lại năng lực thực hành nghiệp vụ đối với người được đề nghị công nhận 
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đăng kiểm viên sau thời gian tối thiểu 01 (một) tháng kể từ ngày kiểm tra 

không đạt. Đơn vị đăng kiểm gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc 

qua cổng dịch vụ công trực tuyến đến Cục Đăng kiểm Việt Nam 01 (một) bộ 

hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 của Thông tư này. Cục Đăng 

kiểm Việt Nam thực hiện trình tự, thủ tục công nhận đăng kiểm viên theo quy 

định tại khoản 2, khoản 3 Điều này. 

5. Kết quả công nhận đăng kiểm viên được trả cho đơn vị đăng kiểm và 

người được đề nghị công nhận đăng kiểm viên trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm 

Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.”. 

18. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

“Điều 25. Công nhận lại đăng kiểm viên  

1. Đơn vị đăng kiểm gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến đến Cục Đăng kiểm Việt Nam 01 (một) bộ hồ sơ 

theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Thông tư này. Cục Đăng kiểm Việt Nam 

tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ; trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn cho đơn 

vị đăng kiểm để bổ sung theo quy định. 

2. Trường hợp Giấy chứng nhận của đăng kiểm viên đã hết hiệu lực 

nhưng tối đa không quá 12 (mười hai) tháng, thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm 

việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Hội đồng công nhận đăng kiểm viên 

đề nghị Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định công nhận lại đăng 

kiểm viên, cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên với thời hạn quy định tại 

khoản 3 Điều 24 của Thông tư này. Trường hợp Giấy chứng nhận của đăng 

kiểm viên đã hết hiệu lực quá 12 (mười hai) tháng, thủ tục công nhận lại thực 

hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 24 của Thông 

tư này. 

3. Trường hợp công nhận lại cho đăng kiểm viên đề nghị bổ sung phạm vi 

và loại hình kiểm tra nhưng không thay đổi hạng đăng kiểm viên hoặc đăng kiểm 

viên bị thu hồi Giấy chứng nhận, thủ tục công nhận lại thực hiện theo quy định tại 

khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 24 của Thông tư này. 

4. Kết quả công nhận lại đăng kiểm viên được trả cho đơn vị đăng kiểm và 

người được đề nghị công nhận đăng kiểm viên trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm 

Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.”. 

19. Sửa đổi, bổ sung Điều 26 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

“Điều 26. Công nhận nâng hạng đăng kiểm viên thực hiện công tác 

kiểm tra  

1. Đơn vị đăng kiểm gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến đến Cục Đăng kiểm Việt Nam 01 (một) bộ hồ sơ 

theo quy định tại khoản 3 Điều 23 của Thông tư này. Cục Đăng kiểm Việt Nam 
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tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ; trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn cho đơn 

vị đăng kiểm để bổ sung theo quy định. 

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện trình tự, thủ tục nâng hạng đăng 

kiểm viên theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 24 của 

Thông tư này.”. 

20. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

“Điều 27. Công nhận đăng kiểm viên trong trường hợp đặc biệt 

1. Đăng kiểm viên tàu biển đã được công nhận theo quy định của pháp luật 

và còn thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển hoặc đăng 

kiểm viên của tổ chức đăng kiểm quốc tế là thành viên của Hiệp hội các tổ chức 

phân cấp quốc tế (IACS), sau khi được tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên thực 

hiện công tác kiểm tra phương tiện thủy nội địa sẽ được công nhận là đăng kiểm 

viên thực hiện công tác kiểm tra phương tiện thủy nội địa với các hạng mục tương 

ứng với Phụ lục của Giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển thực hiện công tác 

kiểm tra tàu (đăng kiểm viên tàu biển bậc cao được công nhận tương ứng đăng 

kiểm viên phương tiện thủy nội địa hạng I, đăng kiểm viên tàu biển được công 

nhận tương ứng đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa hạng II); sau thời gian 

06 (sáu) tháng kể từ ngày công nhận đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra 

hạng II, nếu được tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra 

hạng I và được kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ đạt yêu cầu sẽ được 

công nhận nâng hạng đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I. 

2. Người đã có từ 01 (một) đến 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc trong 

lĩnh vực kỹ thuật hoặc vận hành tàu thủy, công trình biển và có thời gian thực tập 

nghiệp vụ tối thiểu 06 (sáu) tháng, sau khi được tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm 

viên thực hiện công tác kiểm tra phương tiện thủy nội địa sẽ được kiểm tra thực 

tế năng lực thực hành nghiệp vụ để công nhận đăng kiểm viên thực hiện công tác 

kiểm tra hạng III. 

3. Người đã có trên 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ 

thuật hoặc vận hành tàu thủy, công trình biển và có thời gian thực tập nghiệp vụ 

tối thiểu 03 (ba) tháng, sau khi được tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên thực 

hiện công tác kiểm tra phương tiện thủy nội địa sẽ được kiểm tra thực tế năng 

lực thực hành nghiệp vụ để công nhận đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm 

tra hạng III. 

4. Đăng kiểm viên tàu biển đã được công nhận thực hiện công tác thẩm 

định thiết kế tàu biển theo quy định của pháp luật và còn thời hạn hiệu lực của 

Giấy chứng nhận đăng kiểm viên, sau khi được tập huấn nghiệp vụ thẩm định 

thiết kế phương tiện thủy nội địa sẽ được công nhận đăng kiểm viên thực hiện 

công tác thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa với nhiệm vụ, phạm vi thực 

hiện tương ứng. 



11 
 

 

 

5. Người có thời gian thực hiện nhiệm vụ thiết kế tàu thủy tại các đơn vị 

thiết kế tàu thủy tối thiểu 02 (hai) năm hoặc đăng kiểm viên thực hiện công tác 

kiểm tra, đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 của Thông tư này, sau 

khi được tập huấn nghiệp vụ thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, có 

thời gian thực tập nghiệp vụ tối thiểu 03 (ba) tháng, sẽ được kiểm tra thực tế 

năng lực thực hành nghiệp vụ để công nhận đăng kiểm viên thẩm định thiết kế 

phương tiện thủy nội địa. 

6. Hồ sơ và thủ tục đề nghị công nhận đăng kiểm viên  

a) Trường hợp đề nghị công nhận đăng kiểm viên nêu tại các khoản 1, 

khoản 4 Điều này: Đơn vị đăng kiểm gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến đến Cục Đăng kiểm Việt Nam 01 (một) 

bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 23 của 

Thông tư này. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận  đủ hồ 

sơ theo quy định, Hội đồng công nhận đăng kiểm viên căn cứ tiêu chuẩn 

đăng kiểm viên quy định tại Thông tư này để đề nghị Cục trưởng Cục Đăng 

kiểm Việt Nam quyết định công nhận đăng kiểm viên, cấp Giấy chứng nhận 

đăng kiểm viên; 

b) Trường hợp đề nghị công nhận đăng kiểm viên nêu tại các khoản 2, 

khoản 3, khoản 5 Điều này: Hồ sơ đề nghị công nhận đăng kiểm viên thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Thông tư này. Thủ tục công nhận đăng 

kiểm viên thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Thông tư này.”. 

21. Sửa đổi, bổ sung Điều 28 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau: 

“Điều 28. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng kiểm viên 

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên còn hiệu lực nhưng bị mất, 

hư hỏng, đơn vị đăng kiểm có văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục VIII 

ban hành kèm theo Thông tư này. Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng kiểm viên trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị, trường hợp không cấp lại có văn bản nêu rõ lý do. 

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng kiểm viên được cấp lại bằng thời 

hạn hiệu lực còn lại của Giấy chứng nhận đăng kiểm viên bị mất, bị hư hỏng.”. 

22. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT 

như sau: 

“Điều 29. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng kiểm viên 

Đăng kiểm viên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong các 

trường hợp sau: 

1. Làm sai lệch kết quả đăng kiểm phương tiện hoặc không tuân thủ đúng 

quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn có liên 

quan đến công tác đăng kiểm phương tiện mà gây hậu quả nghiêm trọng liên 

quan đến an toàn phương tiện đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận. 



12 
 

 

 

2. Làm giả các hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên. 

3. Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án do vi phạm 

các quy định liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. 

4. Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.”. 

23. Bổ sung Điều 31a vào sau Điều 31 của Thông tư số 49/2015/TT-

BGTVT như sau: 

“Điều 31a. Trách nhiệm của đơn vị đăng kiểm 

1. Tổ chức phân công nhiệm vụ cho đăng kiểm viên tại đơn vị phù hợp 

với năng lực được nêu trên Giấy chứng nhận đăng kiểm viên và phù hợp với 

thẩm quyền, nhiệm vụ của đơn vị. 

2. Đảm bảo về nguồn nhân lực phục vụ công tác đăng kiểm tại đơn vị theo 

quy định. 

3. Chịu trách nhiệm về các nội dung trong báo cáo thực tập nghiệp vụ của 

người được đề nghị thuộc đơn vị mình theo quy định tại Thông tư này.”. 

Điều 2. Bổ sung, thay thế một số phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 

số 49/2015/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

27/2023/TT-BGTVT) 

1. Bổ sung Phụ lục VIII vào Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT bằng Phụ 

lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Thay thế Phụ lục I, Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 

49/2015/TT-BGTVT tương ứng bằng Phụ lục I, Phụ lục III ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

3. Thay thế Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-

BGTVT (đã được thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

27/2023/TT-BGTVT) bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đăng kiểm viên có Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy 

nội địa hạng III cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ cho đến hết thời hạn còn lại của Giấy chứng nhận đăng kiểm viên mà 

không cần phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng kiểm viên, cụ thể như sau: 

a) Đối với đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra theo phạm vi tại điểm b 

khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT được tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ cho đối tượng và loại hình kiểm tra tại Phụ lục Giấy chứng nhận; 

b) Đối với đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra theo phạm vi tại điểm a 

khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT được thực hiện nhiệm vụ 

cho đối tượng và loại hình kiểm tra tại Phụ lục Giấy chứng nhận theo phạm vi 

thực hiện tại khoản 8 Điều 1 của Thông tư này. 
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2. Đăng kiểm viên có Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy 

nội địa hạng II cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ cho đến hết thời hạn còn lại của Giấy chứng nhận đăng kiểm viên cho 

đối tượng và loại hình kiểm tra tại Phụ lục Giấy chứng nhận theo phạm vi thực 

hiện tại khoản 9 Điều 1 của Thông tư này mà không cần phải cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng kiểm viên. 

3. Đăng kiểm viên có Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy 

nội địa hạng I cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ cho đến hết thời hạn còn lại của Giấy chứng nhận đăng kiểm viên.  

4. Đăng kiểm viên có Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thuỷ 

nội địa thực hiện công tác thẩm định thiết kế cấp trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến hết thời hạn còn lại của Giấy 

chứng nhận đăng kiểm viên. 

5. Đăng kiểm viên đã thực tập trước ngày Thông tư này có hiệu lực, nếu 

đủ thời gian thực tập, đủ hạng mục quy định tại Thông tư này và đạt yêu cầu về 

kiểm tra thực tế năng lực thực hành thì được cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm 

viên tương ứng theo quy định tại Thông tư này. 

6. Trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, 

lãnh đạo đơn vị đăng kiểm hạng III, đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm 

tra hạng III theo quy định tại Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT phải đáp ứng 

các tiêu chuẩn của lãnh đạo đơn vị đăng kiểm hạng III, đăng kiểm viên thực 

hiện công tác kiểm tra hạng III theo quy định tại Thông tư này.   

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2024. 

 2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục 

trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

  Nơi nhận:                
- Như Điều 4;  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;  

- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT; 

- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT; 

- Lưu: VT, TCCB (TTA). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sang 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-02T14:15:00+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	Nguyễn Văn Nghĩa<nghianv@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-02T16:47:40+0700
	Bộ Giao thông vận tải - Hà Nội
	Nguyễn Xuân Sang<sangnx@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-02T17:52:48+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-02T17:52:54+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-02T17:53:02+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-02T18:01:15+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<bogiaothongvantai@mt.gov> đã ký lên văn bản này!




